	[image: image1.jpg]THINH PHAT JSC



                                                                     CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PT  CÔNG NGHỆ THỊNH PHÁT
                              Địa chỉ: Trung dương  - Kiêu Kỵ - Gia lâm – Hà Nội  
                             Điện thoại:04 .3677 1580  *  Fax: 04.3677 1580  * Hotline:  0986 849 185
                             E-mail: xdthinhphat@gmail.com Web : xaydungthinhphat.com


               
BÁO GIÁ
Công ty CP Xây dựng và phát triển công nghệ Thịnh Phát xin gửi tới Quý khách hàng lời chào hợp tác trân trọng nhất. Chúng tôi trân trọng gửi tới bảng báo giá ống cống bê tông như sau:
	STT
	TÊN SẢN PHẨM
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ
	STT
	TÊN SẢN PHẨM
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ

	ÔNG CỐNG BÊ TÔNG CÁC LOẠI

	1
	Ống cống BT Ф 2000 ± CT 2 lớp sắt 10
	1 m
	 2,300,000
	15
	 Ống cống BT Ф  800 ± CT 2 lớp sắt 6
	1 m
	720,000 

	2
	Ống cống BT Ф 2000 ± CT 2 lớp sắt 8
	1 m
	 2,100,000
	16
	 Ống cống BT Ф  750 CT 1 lớp sắt 8
	1 m
	 600,000

	3
	 Ống cống BT Ф 1500 ± CT 2 lớp sắt 10
	1 m
	 2,000,000
	17
	 Ống cống BT Ф  750 CT 1 lớp sắt 6
	1 m
	 550,000

	4
	 Ống cống BT Ф 1500 ± CT 2 lớp sắt 8
	1 m
	 1,800,000
	18
	 Ống cống BT Ф  600 bát CT 1 lớp sắt 8
	1 m
	400,000 

	5
	 Ống cống BT Ф 1250 ± CT 2 lớp sắt 10
	1 m
	 1,500,000
	19
	 Ống cống BT Ф  600 bát CT 1 lớp sắt 6
	1 m
	 350,000

	6
	 Ống cống BT Ф 1250 ± CT 2 lớp sắt 8
	1 m
	 1,300,000
	20
	 Ống cống BT Ф  600 ± CT  sắt 8
	1 m
	400,00 

	7
	Ống cống BT Ф 1000 ± CT 2 lớp sắt 10
	1 m
	 1,250,000
	21
	 Ống cống BT Ф  600 ± CT  sắt 6
	1 m
	350,000 

	8
	Ống cống BT Ф 1000 ± CT 2 lớp sắt 8 
	1 m
	1,100,000 
	22
	 Ống cống BT Ф 500  ± có cốt thép
	1 m
	320,000 

	9
	Ống cống BT Ф 1000 ± CT 1 lớp sắt 8 
	1 m
	900,000 
	23
	 Ống cống BT Ф 500 bát có cốt thép
	1 m
	300,000 

	10
	 Ống cống BT Ф 800 bát CT 2 lớp sắt 8
	1 m
	 850,000
	24
	Ống cống BT Ф  400  có cốt thép 
	1 m
	 250,000

	11
	 Ống cống BT Ф 800 bát CT 2 lớp sắt  6,8
	1 m
	 800,000
	25
	Ống cống BT Ф  300 có cốt thép
	1 m
	170,000 

	12
	 Ống cống BT Ф  800 bát CT 1 lớp sắt 8
	1 m
	 750,000
	26
	Ống cống BT Ф  300  Không cốt thép
	1 m
	140,000

	13
	 Ống cống BT Ф  800 bát CT 1 lớp sắt 6
	1 m
	720,000 
	29
	 Ống cống BT Ф  200 Không cốt thép
	1 m
	110,000 

	14
	 Ống cống BT Ф  800 ± CT 1 lớp sắt 8
	1 m
	 750,000
	30
	 Ống cống BT Ф  150 Không cốt thép
	1 m
	 90,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ĐẾ CỐNG BÊ TÔNG MAC 200

	1
	Đế cống BT Ф  2000  CT Ф 10
	Chiếc
	 430,000
	9
	Đế cống bê tông  Ф 400 
	Chiếc
	 55,000

	2
	Đế cống BT  Ф  1500  CT Ф 10
	Chiếc
	 370,000
	10
	Đế cống bê tông  Ф 300 
	Chiếc
	 45,000

	3
	Đế cống BT  Ф 1250  CT Ф 10
	Chiếc
	 270,000
	11
	Đai công bê tông Ф 1000 CT Ф 5
	Chiếc
	 65,000

	4
	Đế cống BT  Ф 1000  CT Ф 10
	Chiếc
	 185,000
	12
	Đai công bê tông Ф 1250 CT Ф 5
	Chiếc
	 75,000

	5
	Đế cống bê tông  Ф 800 CT
	Chiếc
	 120,000
	13
	Đai công bê tông Ф 2000 CT Ф 5
	Chiếc
	 85,000

	6
	Đế cống bê tông  Ф 600  CT
	Chiếc
	 85,000
	14
	
	
	


Chú ý : -  Đơn giá trên đã bao gồm  thuế VAT và  vận chuyển tới chân công trình cách trung
 tâm Hà nội bán kính 20 km

- Đơn giá có giá trị tại thời điềm thông báo, Mọi chi tiết xin liên hệ! 

TPKD Mr Hùng 0986 849 185
                                                                                                                           CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PT CÔNG NGHỆ
                                                                                                                                                          THỊNH PHÁT













































Hà nội, ngày 01 tháng 05 năm 2011     











